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.SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN CHỢ ĐỒN Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 
Số:        /TB - BVCĐ 

 

     Chợ Đồn, ngày 22 tháng 4 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối đệm  

 

       Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá  

 

  Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua 

công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối đệm . 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chợ Đồn 

      - Địa chỉ: Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên  

  - Số điện thoại : 02093882111  

           2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

            - Họ và tên: Đào Thị Quyên 

           - Chức vụ: Viên chức Phòng Hành chính - Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 

Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

            - Số điện thoại: 0365671888 

            - Email:daoquyencd@gmail.com 

   3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính- Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ 

Đồn, tỉnh Thái Nguyên. 

- Địa chỉ: Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên .  

   Lưu ý: Nhà thầu có thể gửi thư đảm bảo, thời điểm nhận thư đảm bảo trong 

thời hạn tiếp nhận báo giá 

            4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h 30 ngày 22 tháng 4 năm 2026 đến 

trước 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2026. 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

    5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 22 

tháng 4 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
1. Danh mục hàng hóa: Danh mục chi tiết tại (phụ lục 01 kèm theo). 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo 

quản: 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Chợ Đồn, thôn 1 xã Chợ Đồn, tỉnh Thái 

Nguyên 

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp: Đơn vị cung cấp phải vận chuyển, bàn 

giao, nghiệm thu theo đúng quy định hiện hành.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 

thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 



2 

 

 

 

  4. Các thông tin khác: 

  4.1. Báo giá của các nhà thầu phải bao gồm chào đầy đủ các loại: Thuế, phí, 

lệ phí, chi phí vận chuyển, bảo hành, bảo trì sản phẩm. 

  4.2. Báo giá theo đúng mẫu. Mẫu báo giá tại (phụ lục 02 kèm theo). 

 

 
 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử + giấy 
- Như kính gửi (Báo giá/đăng tải); 

- BGĐ TT; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Quân 
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Phụ lục 01: DANH MỤC CHI TIẾT  

Mua công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối đệm  

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:     /TB-BVCĐ ngày 22/4/2026 của Bệnh viện Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) 

STT  Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Hãng/ Nước sản 

suất 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 Kéo thiên long SC-026 
Chất liệu lưỡi kéo thép không gỉ chiều dài kéo 8.5 inch/ 21.5 cm (SC-025); 

9.25 inch/ 23 cm 

Thiên Long / Việt 

Nam 
Cái 20 

 

2 Máy tính tay CASIO JS-40B 
Kích thước: 21cao x 109 rộng x 176 dài mm; Nguồn hai chiều (mặt trời + Pin); 

mặt vỏ bằng kim loại sáng bóng,  màn hình hiển thị 12 số; vỏ làm bằng nhựa; 

bàn phím bằng nhựa dẻo, in chữ rõ ràng bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

Casio JS-40B/ 

Nhật Bản 
Cái 7 

 

3 
Giấy vệ sinh Vietnam 

Airline 

Giấy 02 lớp, được sản xuất với nguyên liệu 100% ngoại nhập, an toàn cho sức 

khỏe, chất lượng cao cấp, nhẹ nhàng, mềm mại 
Airline/ Việt Nam Dây 245 

 

4 
Pin AA2 Energizer Max 

E91-LR6-AM3-1,5V 
Pin kiềm; Điện áp 1,5V cỡ pin AA;  

ENERGIZER 

/Singapore 
Đôi 100 

 

5 Pin AAA2 Energizer Max  Pin kiềm; Điện áp 1,5V cỡ pin AAA;  
ENERGIZER/Sin

gapore 
Đôi 80 

 

6 
Bộ ấm chén TA-3119 Bát 

Tràng  

Bộ ấm chén gồm: + 01 Ấm thể tích 600ml + 01 Đĩa ấm đường kính 12,5cm + 

06 Chén có quai, miệng 6.5cm + 07 Đĩa chén đường kính 10,5cm 

Bát tràng/ Việt 

Nam 
Bộ 15 

 

7 
Bàn chải giặt 5006 Song 

Long 

Kích thước: 14,3x5,4x7,2 cm, mặt trên tay cầm bằng nhựa PP, mặt dưới lông 

mềm 

Song long/ Việt 

Nam 
Cái 80 

 

8 
Bàn chải cọ nhà vệ sinh 

2714 

Lông cọ toilet được làm bằng sợi nhựa tổng hợp được kết dày theo phôi 

cọ.thân cọ làm từ inox chống rỉ sét, hạn chế hoen ố. Đầu cán cọ được bọc nhựa, 

có móc treo dài 39,5 cm 

Song long/ Việt 

Nam 
Cây 70 

 

9 Chổi nhựa quét sàn 2640  
Chất liệu đầu chổi: Nhựa tổng hợp, cước , có độ đàn hồi và chịu va đập 

tốt.Chiều dài: Khoảng 140cm, tố.chiều rộng đầu chổi: 36cm.Trọng 

lượng:400gLông chổi dày, khó rụng, 

Song long/ Việt 

Nam 
Cây 94 

 

10 Chổi chít cán dài  
Chổi được làm bằng bông chít, thiết kế dạng quạt xòe rộng chổi từ 55-60cm; 

độ dày 5cm; chiều dài chổi bằng cán tre dài 100cm - 180cm;  

Gia công/ Việt 

Nam 
Cây 80 

 

11 
Chổi lau sàn công nghiệp 

60CM HOMEINNO 

Chất liệu tấm lau San hô; đế gọng Inox; cán tăng đơ inox;Kích thước bản lau 

(độ rộng): 60cm Chiều dài cán: 120cm Chất liệu giẻ lau: Sợi Microfiber (mềm, 

lau sạch) hoặc Cotton (thấm hút nhanh).Khung kẹp: Thường bằng inox Có khả 

năng xoay 180 độ, tháo lắp dễ dàng, dễ giặt 

HOMEINNO/Việ

t Nam 
Cái 70 

 

12 
Chổi lau nhà sợi bông 

TTMP 

Cán Inox 120cm dộ dài mùi lau 44cm Ống Xoắn Nhựa PP Chốt tự hãm khi vắt 

Sợi lau bằng Poly Microfiber có khả năng thấm hút bụi bẩn cao 

Sóng vàng/ Việt 

Nam 
Cái 25 
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13 
Bộ chổi lau nhà 360 độ 

Hichiko 5202 

1 thùng chứa nước nhựa nguyên chất, lồng vắt bằng inox, 1 gậy và 2 bông lau; 

bông lau dày dặn, mềm mại, thấm hút tốt; Thân cây được làm bằng théo không 

gỉ, có thể linh động điều chỉnh được độ cao; Hoặc tương đương trở lên 

Hichiko/ Việt 

Nam 
Bộ 8 

 

14 Chổi quét trần 3M 
Thân chổi: làm bằng inox,201, khoá nhựa ABS, đầu chổi là các sợi nhựa PP 

điều chỉnh độ dài từ 1m-3.2m 

Song long/ Việt 

Nam 
Cái 20 

 

15 Chổi xương dừa cán dài 
 Chiều dài 110cm, rộng 60cm, trọng lượng 550g, sợi cọng dừa cứng, thân thiện 

môi trường. Chổi thường được gia công thủ công, bó kẽm chặt chẽ 

Gia công/ Việt 

Nam 
Cái 50 

 

16 Dép nhựa 
Dép làm bằng cao su tự nhiên, màu trắng hoặc vàng ngà, dày dặn, thiết kế đơn 

giản với quai có nhiều lỗ giúp đôi chân thông thoáng; Cỡ 39-43  

Trường Sơn/ Việt 

Nam 
Đôi 140 

 

17 Gáo nhựa to 6123 
Kích thước: M17.5xC10.3 (cm); dài cán 10cm; màu sắc đỏ, xanh; chất liệu 

nhựa PP 

Việt Nhật/ Việt 

Nam 
Cái 20 

 

18 Găng tay cao su 
SIZE XL - màu: hồng, kem; 100% cao su thiên nhiên;dài 40cm ôm sát cánh tay 

bảo vệ tay được xử lý chống khuẩn chống nấm chống khử mùi lòng bàn tay có 

hoa văn có độ bám dính cao, chống trơn  

Nam Long/ Việt 

Nam 
Đôi 120 

 

19 
Hót rác nhựa PP dày cán 

Inox  2081 

 Màu sắc: xanh dương, đỏ xẻng nhựa cán dài Song Long với chất liệu nhựa PP 

dẻo, bền, đẹp, chắc chắn.Kích thước 30.5 x 32.5 

Song long/ Việt 

Nam 
Cái 40 

 

20 Bô vệ sinh nữ Song long Chất liệu HD PE. Có khả năng chịu áp lực và sức nặng tốt. 
Song long/ Việt 

Nam 
Cái 130 

 

21 Sọt nhựa Việt Nhật  
 Chất liệu nhựa PP nguyên sinh Màu sắc: nâu nhạt dung tích: 

26.2x17.5x27.5cm có quai xách, kiểu dáng đan mây 

 Việt nhật/ Việt 

Nam 
Cái 30 

 

22 Sọt nhựa Song Long 4303 
Chất liệu  nhựa PP chất lượng cao, thiết kế có quai xách ngang  kích 

thước  44,5x55,5 cm 

Song long/ Việt 

Nam 
Cái 5 

 

23 Xô nhựa có nắp 10L  Chất liệu nhựa PP Kích thước: 27.5 x 25.5 x 24.5 cm:   
Song long/ Việt 

Nam 
Cái 34 

 

24 Móc nhôm Tân Đạt  
Chất liệu nhôm dẻo, 2 bên có rãnh treo. Chiều dài tối thiểu 40cm. Đóng gói: 

Sét 10  móc. Trọng lượng tối thiểu của 1 sét (10 móc) là 3,8Kg.  

Tân Đạt/ Việt 

nam 
Cái 120 

 

25 Đồng hồ treo tường Kashi 

Kích thước: 52x40,5x5  cm -Khối lượng đồng hồ : 3.2 kg;  - Máy trôi siêu tĩnh; 

- Chất liệu: Vành nhựa vân gỗ; - Mặt số: Nhựa chuyên dụng PVC ; - Chức 

năng: Có 02 lịch hiển thị ngày, tháng, năm, nhiệt độ; - Phụ Kiện: Vỏ hộp + 03 

Pin tiểu + Tem BH;   

Kashi/ Việt Nam Chiếc 13 
 

26 Cốc thủy tinh 250 ml 
Chất liệu thủy tinh trung tính , loại thủy tinh mỏng đáy dày. - Dung tích 250 

ml. - Đường kính miệng 7.0 cm - đk đáy 5.2 cm - cao 9.0 cm. - Hộp 6 ly. 
DELI? Việt Nam Cái 84 

 

27 Chậu nhựa 5T4 Song Long Chất liệu nhựa PP 100% nguyên chất, kích thước 54x18cm 
Song long/ Việt 

Nam 
Cái 50 
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28 Chậu nhựa Song Long 750 Chất liệu nhựa PP 100% nguyên chất, kích thước   66.5 x 25 cm 
Song long/ Việt 

Nam 
Cái 10 

 

29 Khăn Cotton 30x50cm 
Khăn mặt cotton 30x50cm,Vải sợi dễ thấm ướt được làm 100% cotton an toàn 

cho người sử dụng 

Homemark/ Việt 

N  
Cái 170 

 

30 
Khăn Cotton vuông 

30x30cm 

Khăn mặt cotton 30x30cm,Vải sợi dễ thấm ướt được làm 100% cotton an toàn 

cho người sử dụng 

Homemark/ Việt 

Nam 
Cái 250 

 

31 
Phích Rạng Đông 2.5 RD-

2545 ST1 
 Chất liệu thân nhựa, ruột thủy tinh cao cấp, giữ nhiệt nóng sau 12h (≥ 80°C) 

và lạnh sau 24h., gioăng silicone kín khít  

Rạng đông/ Việt 

Nam 
Cái 80 

 

32 Thảm lau chân (KT: 60x90) 

Kích thước: 60 x 90 cm.Chất liệu bề mặt: Sợi nỉ, sợi len tổng hợp hoặc 

polypropylene, khả năng thấm nước và giữ bụi cao.Chất liệu đế: Cao su tổng 

hợp màu đen, nhám, chống trơn trượt, bám sàn.Độ dày: 7mm - 8mm.Màu 

sắc: Màu đỏ.Thiết kế: Viền cao su đen xung quanh 

Sóng vàng/Trung 

Quốc 
Cái 60 

 

33 Quạt sưởi Kangaroo   

Công nghệ sưởi: PTC Ceramic (Gốm) an toàn, không chói mắt, không khô 

da.Công suất tối đa: 2000W (có 2 mức công suất 1300W/2000W).Chế độ: 3 

chế độ (Gió mát, Ấm, Nóng).Diện tích phù hợp: 10 - 20 .Điều khiển: Bảng 

điều khiển cảm ứng kèm Remote từ xa.Tính năng an toàn: Tự ngắt khi 

đổ/nghiêng, tự ngắt khi quá nhiệt, chống cháy.Tiện ích: Hẹn giờ tắt (lên đến 12 

tiếng), quay đảo hướng.Kích thước & Trọng lượng: Ngang 25 cm - Cao 62.5 

cm - Sâu 25 cm | Nặng 2.2 kg.Điện áp: 220V/50Hz. 

KGAH06G /Austr

alia 
Cái 6 

 

34 Bộ lưu điện (UPS) 400W 

Bộ lưu điện (UPS) 400W ( tương đương 650VA - 850VA) là giải pháp lý 

tưởng để bảo vệ máy tính văn phòng, hệ thống mạng, camera hoặc cửa cuốn 

khi mất điện đột ngột. Các dòng phổ biến bao gồm APC BK650-

AS, CyberPower BU800E/RT650EI, cung cấp thời gian lưu từ 5-20 phút, đủ để 

sao lưu dữ liệu và tắt máy an toàn 

Volt-Ampere/ 

Trung Quốc 
Cái  2 

 

35 
Khay nhựa Song Long 2567 

– KT01 

Khay trà nhựa chữ nhật giả gỗ màu nâu size trung  Chất liệu: Nhựa ABS độ 

bên cao Kích thước: dài 32cm x rộng 22 cm x cao 4.7 cm Màu nâu 

Song long/ Việt 

Nam 
Cái 20 

 

36 Ủng cao su Hoa San 
Chất liệu: Nhựa PVC màu rằn ri kiểu dáng:Cổ cao(chiều cao 39cm)Size 

40,41,42,42 Tính năng: Chống trơn, chống thấm nước, chống hóa chất 
Hoa San/Việt 

Nam 
Đôi 40 

 

37 Cọc treo quần áo SUS201 
Cọc treo inox loại trung - Kiểu cách: 2 tầng, 12 móc treo Chiều cao: 160 (cm)  

Chất liệu: Inox 

SUS201/ Việt 

nam 
Cái 12 

 

38 
Móc chùm vuông 24 kẹp 

12154 

Số lượng kẹp: 24 kẹp/móc.Chất liệu:Nhựa PP cao cấp.Kích thước: Đường kính 

40cm, dây treo dài khoảng 21cm.Thiết kế: Dạng vuông, có khả năng xoay 360 

độ. 

Holla HL/ Việt 

nam 
Cai 20 

 

39 
Đệm xốp KT: 1900x900 

x700mm 

Chất liệu vỏ: Da PVC cao cấp chống thấm nước, kháng khuẩn.Chất liệu lõi: 

Mút xốp đặc  không xẹp lún, hỗ trợ cột sống.Thiết kế: Chia thành 2 khúc Màu 

Việt xanh/ Việt 

Nam 
Cái 90 
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sắc: màu ghi Tính năng: Chống loét nhẹ, thoáng khí, dễ dàng vệ sinh bằng 

dung dịch sát khuẩn..Kích thước 1900x900 x700mm 

40 

Đệm bông ép ELAN 

1,0x1,9x0,7 m 

 

Thương hiệu: Elan .Chất liệu ruột: Bông Polyester tinh khiết nhập khẩu, 

kháng khuẩn, được ép cách nhiệt tạo khối vững chắc.Chất liệu vỏ: Vải 

gấm dệt cao cấp, bền đẹp, thấm hút mồ hôi tốt, chống khuẩn và nấm 

mốc.Thiết kế: gấp 2 mảnh  

ELAN/ Việt 

Nam 
Cái 3  

41 
Ga giường vải coton 

1,2m. Có chun bo viền 

Chất liệu: Vải coton  

KT: 1,2 m x 2,0m 

Gia công/ Việt 

nam  
Cái 110  

42 Chiếu trúc Cao Sơn 
Thương hiệu: Cao Sơn (Cao Bằng).Chất liệu: Trúc sào tự nhiên  Đặc 

điểm: Chiếu thanh (nan), không đối mục hoặc có đối mục (dòng cao cấp), có 

lớp lưới mặt sau Màu sắc: Vàng tự nhiên Kích thước phổ biến (cm): 120 x 90 

Cao Bằng/ Việt 

nam 
Cái 10 

 

43 Gối đơn 45x65 
Chất liệu: Vỏ gối bằng vải Cotton Ruột: Bông ball, Vỏ: Polyester kích thước: 

45cm x 65cm 

Gia công/ Việt 

nam 
Cái 110 

 

44 Chăn hè 2x2.2m 
Chất liệu: Vải Cool Matt mềm mịn mát chần bông micro kháng khuẩn 

Kích thước: 2,0 x2,2m, trọng lượng khoảng 2kg 
ELAN/ Việt Nam Cái 47 

 

45 Chăn lông 3kg 

Chất liệu: 100% sợi Microfiber cao cấp hoặc nhung tuyết tổng hợp.Trọng 

lượng: Loại 3kg  Kích thước phổ biến: 2.0 x 2.3m Đặc điểm cấu tạo: Dệt mật 

độ cao, 2 lớp dày dặn, bo viền chắc chắn, bề mặt lông ngắn mịn, có khả năng 

tích nhiệt tốt Công nghệ: Dệt 3D, in nhuộm hiện đại, không phai màu, không 

rụng lô Công dụng: Giữ ấm  

Chăn lông tuyết 2 

lớp/ Trung Quốc 
Cái 3 

 

46 Màn tuyn 1 x 1,9m 
Kích thước: Chiều rộng 1m x Chiều dài 1.9m.Chiều cao:1.5m Chất liệu 

vải: Vải tuyn lạnh cao cấp, 100% Polyester siêu bền, mắt lưới nhỏ Thiết 

kế: Màn  may chiết góc rộng  

Dệt may 10/10/ 

Việt nam 
Cái 110  

47 Chăn chiên 1,6 x 2,0m 
Màu: Hồng, Ghi 

Kích thước: 2m chiều dài x 1,5m chiều rộng 

Chất liệu: 100% Cotton 

Nam Định/ Việt 

nam 
Cái 110 

 

48 Chiếu nhựa 0,9x1,9 m Kích thước: 0,9  x 1,9 m .Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylene) nguyên 

chất, dẻo dai, bền bỉ  Quy cách:  chiếu dệt đan, viền chắc chắn 

Mai Huyền/ Việt 

nam 
Cái 110  

49 
OMO bột giặt huong thom 

mát 770g 

Túi đựng 770g;  Thành phần: Sodium Linear Alkybenzene Sulphonate, Sodium 

Tripoly Phosphate, Sodium Silicate, Sodium Carbonate, Sodium Carboxy 

Methyl Cellulose, Zeolite, Sodium Sulphate, Disodium Distyrylbiphenyl 

Disulfonate, Colour Speckle, Chất thơm. 

Bột giặt OMO đỏ 

Túi 770g/ Việt 

Nam 

Túi 780 
 

50 
SUNLIGHT NLS 

BIOSHIELD Huong Chanh 

Quy cách: 1 lít/ chai; thành phần Alcohol Ethoxylate, Chất thơm, tinh dầu, 

Carbomer; Sodium Hydroxide Methylchloroisothiazolinone, 

Unilever/ Việt 

Nam 
Chai 340 
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Yuzu & Sả 1kg/12 Methylisothiazolinone, Nước, chất thơm 

51 
Nước giặt Omo Matic sạch 

thơm vượt trội 3.7kg 

Túi đựng 3,7kg; Thành phần Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulphonate, 

Sodium Laureth Sulfate, Laureth-7, TEA, Sodium Chloride.  

nước giặt ô mô 

2900g/ Việt Nam 
Túi 160 

 

52 
LIFEBUOY nuoc rua tay 

bac bao ve 180g 

Chai 177ml/180g; Thành phần: Water, Myristic Acid, Lauric Acid, Palmitic 

Acid, Glycerin, Citric Acid, Silver Oxide. 

Nước rửa tay 

lifeboy 180g/ Việt 

Nam 

Chai 400 
 

53 Nước tẩy okay 960ml hồng 
Thành phần của sản phẩm bao gồm: Acid Sulphamic, Acid Clohydric, 

Polymer, Anionic Surfactant, hương liệu 

Okay Pink/ Thái 

lan 
Chai 250 

 

54 
Nước Rửa chén Lipon 

Hương Trà Chanh 750ml 
Chai 750ml; Thành phần: Nước, SLinear Alkylbenzene Sulfonate  Lipon/ Thái Lan Chai 140 

 

55 Nước lau kính Gift 540m 

Nước lau kính Gift 540m màu xanh nước biển giúp làm sạch các vết bẩn, dấu 

tay, và các vết ố trên kính thành phần chính bao gồm: Propylene Glycol n-

Propyl Ether; Sodium Laureth Sulfate; Etidronic Acid; Sodium Carbonate; 

Sodium Bicarbonate; Phenoxyethanol; Chất tạo màu; Chất thơm; Nước. 

Gift / Việt Nam Cái 40 
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Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU  

Mua công cụ, dụng cụ vật tư văn phòng, chăn màn chiếu ga gối, đệm  

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:        /TB-BVCĐ ngày 22/4/2026 của Bệnh viện Chợ 

Đồn tỉnh Thái Nguyên 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các đồ dùng 

như sau: 

1. Báo giá : 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị  

Ký hiệu 
Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất) 

Xuất 

xứ 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật ĐVT Số lượng 

Đơn giá bao 

gồm VAT 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 A                 

2 B                 

n ...                 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

4. Trong trường hợp hàng hoá có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật, các nhà cung 

cấp có thể đính kèm Phụ lục theo Báo giá. 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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